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LỜI MỞ ĐẦU 

Bài tiểu luận cuối khóa môn học Địa chất, cơ đất, nền móng với đề tài “Thực 

hành ứng dụng địa chất ,cơ đất,” là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu 

nghiêm túc của bản thân em. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 

những người đã giúp đỡ em trong thời gian học tập vừa qua. 

Em xin trân trọng gửi đến thầy Th.S Huỳnh Văn Quang - Người đã tận tình 

chỉ dạy và trang bị cho em những kiến thức cần thiết về môn học trong suốt quá 

trình học tại trường, làm nền tảng cho em có thể hoàn thành được bài tiểu luận 

này. 

Em xin cảm ơn lãnh đạo khoa, ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô nhà 

trường đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt việc học tập của mình trong khi 

tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài. 

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên cạnh, 

ủng hộ, động viên. 

Em xin chân thành cảm ơn./. 
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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ HỌC ĐẤT 

Môn Địa chất, cơ đất, nền móng là môn học không thể thiếu đối với sinh 

viên xây dựng. Hiểu biết hơn về đất nền, về các quá trình cơ học xảy ra trong nền 

đất dưới tác động của tải trọng ngoài để từ đó thiết kế giải pháp nền móng hợp lý 

là yêu cầu bắt buộc đối với các kỹ sư xây dựng . 

Cơ học đất là một nhánh liên ngành của cơ học ứng dụng, địa chất công trình 

nghiên cứu các tính chất vật lý, cơ học của đất để áp dụng vào mục đích xây 

dựng, các nguyên nhân quyết định các đặc trưng đó, nghiên cứu trạng thái ứng 

suất - biến dạng của đất, cường độ chống cắt, áp lực hông của đất (tường chắn), 

sức chịu tải của nền móng, độ lún của nền đất, và sự ổn định của mái dốc. 

Nội dung bao gồm: 

- Tính chất vật lý và cơ học của đất, xác định các tính chất xây dựng phù hợp 

với công trình riêng biệt. 

- Đưa ra các mô hình của các tính chất cơ bản của đất bằng ngôn ngữ cơ học 

hay toán học. 

- Dự báo các điều kiện kỹ thuật (biến dạng lún, sức chịu tải, độ ổn định...) có 

kể đến các ảnh hưởng của thời gian, phương pháp thi công, vật liệu, thiết bị... 

- Đưa ra các giải pháp công trình bao gồm các giải pháp nền, móng. 

Người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng môn Cơ học đất là Charles Augustin 

Coulomb (1736-1806) - một nhà khoa học người Pháp và sau đó đến năm 1925 

nhà khoa học Terzaghi (1883-1963) người Áo chính thức đưa Cơ học đất - môn 

khoa học ứng dụng - trở thành một môn khoa học độc lập. Từ đó đến nay Cơ học 

đất đã có sự phát triển mạnh mẽ trong cả lý thuyết lẫn thực nghiệm, đặc biệt là sự 

phát triển công nghệ để nghiên cứu thực nghiệm về đất. 
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1.2 THỰC TRẠNG VÀ NỘI DUNG  

Nhiệm vụ chủ yếu của môn  Cơ học đất là dựa vào các thành tựu nghiên 

cứu của cơ học về các vật thể liên tục và kết quả thực nghiệm khoa học đối với 

đất xây dựng để tìm các định luật cơ bản về thẩm, ép co, biến dạng ,cường độ 

chống cắt và khả năng đầm chặt của khối đất khi chịu lực và tải trọng tác dụng 

.Những định luật ấy là cơ sở lý thuyết cơ bản của môn cơ học đất bao gồm ;  

- Lý thuyết ứng suất biến dạng  

- Lý thuyết thấm và cố kết thấm  

- Lý thuyết cân bằng tới hạng    

 Với kiến thức được học trong ngành , điểm khác biệt trong kiến thức chung 

của các môn thuộc ngành Địa kỹ thuật là: 

 - Tính chất cơ học và vật lý của đất đá thay đổi theo vị trí, độ sâu.  

- Điều kiện khí hậu, thời tiết, hoặc nước làm thay đổi tính chất này  

(ví dụ: có hiện tượng là sạt lở mái dốc thường hay xảy ra vào mùa mưa bão). 

- Không thấy rõ được như các kết cấu/hạng mục phần thân bên trên. 

- Các bài toán về nền là bài toán không gian, không thể quy về bài toán một 

chiều 1D (như khi tính cột, hay dầm). Theo đó, các công thức tính toán cũng 

cồng kềnh, phức tạp hơn. 

 - Công trình nào cũng cần đặt trên nền đỡ. Do đó, công việc liên quan đến 

Địa kỹ thuật xuất hiện ở mọi dự án xây dựng. 

  Vì sự phức tạp đó, nên việc tính toán Địa kỹ thuật cần nhiều thông số chỉ 

tiêu của đất đá mà phần lớn cần phải được xác định bằng thí nghiệm; hơn nữa, 

nhiều kết quả tính toán được không phải là kết quả cuối cùng, mà chỉ ở dạng dự 

báo. Do đó, cần có quan trắc trong quá trình thi công để so sánh với tính toán dự 

báo ban đầu nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả. Việc trang bị tốt kiến thức về Địa 

kỹ thuật (mà được cung cấp một phần trong môn Cơ học đất, và Nền móng), sẽ 

giúp ta có các giải pháp hữu hiệu cho phần bên dưới công trình, giảm thời gian, 

chi phí và đảm bảo công trình vững chắc. 
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  Địa kỹ thuật là một chuyên ngành thuộc khoa học ứng dụng, mà môn Cơ 

học đất và môn Nền & Móng nằm trong nó, giải quyết vấn đề kỹ thuật về “Địa” 

(tức là đất và đá) và những thứ nằm trong nó (ví dụ móng, cọc, vật gia cố khác, 

…).  

Nội dung học tập bao gồm các vấn đề sau đây :  

1) Tính chất vật lý của đất .Nguyên lý và phương pháp thí nghiệm xác định 

các chỉ tiêu vật lý của đất . 

2) Tính chất cơ học của đất .Nguyên lý và phương pháp thí nghiệm xác định 

các định luật cơ bản của đất về thấm ,co ,ép ,cường độ chồng cắt và khả năng 

đầm chặt của đất. 

3) Quy luật phân bố ứng suất trong đất dưới tác dụng của tải trọng ngoài và 

trọng lượng của bản than đất . 

4) Xác định độ lún của nền đất .Ứng dụng định luật co ép và định luật Hook 

và lý thuyết đàn hồi của nền đất . 
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PHẦN 2. NỘI DUNG TIỂU LUẬN 

2.1. Nội dung vấn đề tiểu luận: 

Đề 20 

Cho một móng đơn, đáy có tiết diện a 𝑎 ×  𝑏(𝑚) , chịu tác động của ngoại 

lực  

Ntc = 2880(kN)đúng tâm. Đặt móng ở độ sâu 𝐷𝑓 = 1,7(m). Móng được đặt trên 

nền có 2 lớp:  

+ Lớp 1: Có độ dày ℎ1 =3.7(m), đất cát mịn có trọng lượng riêng 𝛾1 =

18 (
𝑘𝑁

𝑚3
) 

+ Lớp 2: Đất cát hạt trung có trọng lượng riêng  𝛾2 = 22 (
𝑘𝑁

𝑚3
)  

a) Tính và vẽ ứng suất do tải trọng bản thân và tải trọng ngoài. 

b) Xác định vùng chịu nén cần tính lún. 

Số liệu : l = 3.92 ( m), b =2.45 ( m) 𝑁𝑡𝑐= 2880 (kN), 𝐷𝑓= 1,7 (m), 
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 ℎ1 = 3,7 (m) , 𝛾1 = 18 (
𝑘𝑁

𝑚3
), ℎ2 = ∞ (𝑚), 𝛾2 = 22 (

𝑘𝑁

𝑚3
), 𝛾𝑡𝑏 = 20 (

𝑘𝑁

𝑚3
) 

 

 

 

 

2.2  Giải bài tiểu luận:  

a) Xác định áp lực gây lún:  

- Xác định ứng suất dưới đáy móng  

              𝑝0 = 
𝑁𝑡𝑐

𝐹
 +𝛾𝑡𝑏 × 𝐷𝑓= 

2880

3,92×2,45
+ 20 × 1,7 =  333,87 kN/m  

- Áp lực gây lún ở đáy móng. 

             pgl = p0 − γDf = 333,87 −18×1,7 =303,27 kN/m2  

b) Chia lớp phân tổ  

Chia nền đất dưới đáy móng thành nhiều lớp có chiều dày  

       h1∈ (0,4÷0,6)b với b=2,45 m    

 ta có: h1∈(0,÷0,6)×2,45m =(0,98 - 1,47)m, chọn h1=1,0m  

 Ứng suất do trọng lượng bản thân :𝜎𝑧𝑖𝑏𝑡=γi.hi  

 

 Ứng suất do tải trọng ngoài 𝜎𝑧𝑖
𝑔𝑙

= 4𝑘𝑜.𝑃𝑔𝑙 

Độ sâu h (m) Ứng suất do trọng lượng bản thân: 

𝜎𝑧𝑖
𝑏𝑡  (kN/m2) 

1,7 18 × 1,7= 30,6 

2,7 18 × 2,7=48.6 

3,7 18 ×3,7= 66,6 

4,7 18 × 3,7 + 22 × 1= 88,6 

5,7 18 ×3,7 + 22 × 2= 110,6 

6,7 18 ×3,7 + 22 × 3= 132,6 

7,7 18 × 3,7 + 22 × 4= 154,6 

8,7 18 × 3,7  + 22 × 5= 176,6 

Độ sâu z (m) 𝑧

𝑏
 =

𝑧

1,225
 

𝑙

𝑏
=

8

5
 

𝑘0 𝜎𝑧𝑖

𝑔𝑙
= 4𝑘𝑜.𝑝

𝑔𝑙
 

0 0 1,6 0,25 303,27 
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 Hình vẽ ứng suất do trọng lượng bản thân và tải trọng ngoài:  

 

b)Vùng chịu nén cần tính lún dừng lại ở lớp thứ 7, có độ sâu 8,7m từ mặt đất tự 

 𝜎𝑧
𝑏𝑡 = 176,6𝑘𝑁/𝑚  > 5𝜎𝑔𝑙 = 5.29,11= 145,55 𝑘𝑁/𝑚2 

 

 

 

 

1 0,81 1,6 0,214 259,59 

2 1,63 1,6 0,137 166,19 

3 2,44 1,6 0,077 93,4 

4 3,26 1,6 0,056 67,93 

5 4,08 1,6 0,038 46,09 

6 4,89 1,6 0,031 37,6 

7 5,71 1,6 0,024 29,11 

𝐷𝑓 = 1,7𝑚 

𝜎𝑧
𝑏𝑡 𝜎𝑔𝑙 
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PHẦN 3. KẾT LUẬN  

Cơ học đất là môn học có tầm quan trọng đối với ngành ngành xây dựng và địa 

chất khi tính toán độ lún và độ chặt của đất đối việc thi công một công trình .Tính 

toán tải trọng ngoài và bản thân đất khi ớ dưới một công trình tránh được khả 

năng xập lún công trình .Đảm bảo lượng kiến thức chuyên môn cho sinh viên khi 

ra trường đáp ứng nhu cầu công việc. 

Lý do phải tính lún trong công trình: 

Dưới tác dụng của tải trọng công trình và trọng lượng bản thân đất nền sẽ bị biến 

dạng làm cho công trình bị lún. Trong nhiều trường hợp tuy tải trọng công trình tác 

dụng chưa đạt giới hạn về cường độ nhưng đất nền đã biến dạng quá lớn làm ảnh hưởng 

đến sự làm việc bình thường của nhà và công trình. Độ lún của toàn bộ công trình mà 

đều thì không gây những ứng suất phụ thêm trong kết cấu của nó, nhưng khi độ lún từng 

phần công trình mà khác nhau thì sẽ gây ra ứng suất phụ cho móng và các kết cấu bên 

trên ảnh hưởng xấu đến độ bền. Vì vậy khi thiết kế cần phải khống chế độ lún tuyệt đối 

cũng như độ lún không đều giữa các bộ phận của công trình phải nhỏ hơn các trị số giới 

hạn cho phép. 

Hình ảnh minh họa :Tòa nhà bị nghiêng do lún đất 
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I. Giáo trình, bài viết chuyên ngành (Textbooks, specialized articles): 

Tiếng Việt 

1. Cơ Học Đất ( Châu Ngọc Ẩn )  

Tiếng Anh 

1. Soil mechanics (Chau Ngoc An) 

Internet 

3.  Group Địa Kỹ Thuật - CƠ HỌC ĐẤT - Google Sites 

4. co-hoc-dat2.pdf 
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